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Nghiên cứu khai thác số liệu đầu vào-đầu ra (I-O) từ cơ sở 
dữ liệu thống kê của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế 
(Organisation for Economic Co-operation and Development - 
OECD) để phân tích hiệu suất ứng dụng công nghệ thông tin và 
truyền thông (Information and Communications Technologies - 
ICT) trong việc mở rộng ngành nông nghiệp kỹ thuật số của Việt 
Nam. Đánh giá này cũng so sánh thành tích của Việt Nam và 
Indonesia để làm nổi bật thứ hạng tương đối của hai nước. Các 
phát hiện cho thấy những thành công và thách thức của việc sử 
dụng Công Nghệ Thông Tin (CNTT) để tạo ra nông nghiệp kỹ 
thuật số ở Việt Nam, trong đó chính phủ Việt Nam đóng vai trò 
nòng cốt. Bất chấp tiềm năng phát triển to lớn của Việt Nam, các 
chỉ số năng suất vẫn thấp hơn so với Indonesia, cho thấy tiềm 
năng hiện tại đã không được sử dụng đúng mức trong 10 năm 
qua. Nghiên cứu này cũng trình bày bức tranh chi tiết về các ứng 
dụng CNTT trong nông nghiệp kỹ thuật số và đưa ra các khuyến 
nghị chính sách để khuyến khích những người thực hành tham gia 
nhiều hơn. Do đó, việc nâng cao vai trò quan trọng của CNTT 
trong việc tích cực thúc đẩy nông nghiệp kỹ thuật số của Việt 
Nam sẽ đẩy nhanh quá trình số hóa tài sản bền vững của quốc gia.  

ABSTRACT 

The study exploits Input-Output (I-O) figures from the 
OECD statistical database to analyze the performance of 
Information and Communication Technology (ICT) applications 
in extending Vietnam’s digital agriculture industry. This 
assessment also compared Vietnam’s and Indonesia’s 
performance to highlight the relative ranks of the two countries. 
The findings show the successes and challenges of using ICT to 
create digital agriculture in Vietnam, with the Vietnamese 
government playing a pivotal role. Despite Vietnam’s enormous 
development potential, productivity indices remain lower than in 
Indonesia, showing that the current potential has been 
underutilized for ten years. The study also presents a detailed 
picture of ICT applications in digital agriculture and policy 
implications to encourage practitioners to become more involved. 
As a result, enhancing the crucial role of ICT in actively 
promoting Vietnam’s digital agriculture will hasten the 
digitization of the national sustainable wealth. 
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1. Giới thiệu  

Hiện nay, sự tiến bộ liên tục của công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) như Internet 

vạn vật (IoTs), trí tuệ nhân tạo (AI), 5G và dữ liệu lớn không chỉ tái định hình cấu trúc kinh 

doanh, tạo động lực cho các cá nhân, tổ chức, mà còn là động cơ thúc đẩy sự tăng trưởng của nền 

kinh tế số (Rossini & ctg., 2021). Tác động của ICT đến các nhóm ngành truyền thống như nông 

nghiệp, du lịch và vận tải ngày càng lớn, nhất là tại những quốc gia đang phát triển - nơi mà công 

nghệ số bắt đầu ảnh hưởng (Dang & ctg., 2023). Chính vì vậy, rất dễ hiểu khi mục tiêu Chính 

phủ đặt ra là nền kinh tế số hóa sẽ chiếm 20% cơ cấu kinh tế GDP vào năm 2025 và 30% vào 

năm 2030 (Thủ tướng Chính phủ, 2014, 2020). Kinh tế số là một trong bảy mục tiêu kinh tế 

chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2030 (Chính phủ, 2021). 

Đặc biệt, ngành nông nghiệp đóng góp khoảng 12% GDP của Việt Nam vào năm 2023 và có lực 

lượng lao động chiếm một phần đáng kể của cả nước (Tổng cục Thống kê, 2023). Ngành nông 

nghiệp gắn liền với một số mục tiêu phát triển bền vững, bao gồm nâng cao sức khỏe tốt, xóa 

đói, giảm nghèo, cải thiện phúc lợi con người và giảm thiểu bất bình đẳng (Vietnam Business 

Council for Sustainable Development [VBCSD], 2024). Tuy nhiên, cho đến nay có đến 85% 

doanh nghiệp chưa có sự chuẩn bị hoặc chuẩn bị ít cho việc ứng dụng công nghệ số, nguyên 

nhân chủ yếu đến từ việc thiếu kiến thức và khung đánh giá đo lường (AlphaBeta, 2021). Bên 

cạnh đó, việc đo lường kinh tế số là một nhiệm vụ đầy thách thức, thiếu khung đánh giá do thiếu 

định nghĩa và phương pháp đo lường được chấp nhận rộng rãi (Miao, 2021).  

Hiện nay, có một vài nghiên cứu đã có những đóng góp quý báu trong việc thiết lập 

khung đo lường thực tế cho nền kinh tế số, những nỗ lực này vẫn đang trong quá trình hoàn thiện 

(Barefoot & ctg., 2018; Kaila & Tarp, 2019; Vu & Nguyen, 2023). Các nghiên cứu này đánh giá 

ở mức độ tổng thể nền kinh tế số, chưa xem xét ở góc độ từng lĩnh vực kinh tế cụ thể để có định 

hướng chính sách cải thiện phù hợp. Chẳng hạn, thay vì kinh tế số của Việt Nam nói chung, 

ngành nông nghiệp số tại Việt Nam cần được quan tâm vì ngành nông nghiệp vẫn được xem là 

trụ đỡ của nền kinh tế, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô 

(Vu & Nguyen, 2023). Do vậy, nghiên cứu này ứng dụng khung đánh giá đề xuất của Vu và 

Nguyen (2023) để đánh giá, đo lường tiến bộ ngành nông nghiệp số của Việt Nam, tận dụng dữ 

liệu có thể truy cập được thông qua cơ sở dữ liệu thống kê của OECD. Ngoài ra, bài viết cũng 

phân tích, so sánh việc thực hiện kinh tế nông nghiệp số giữa Việt Nam và Indonesia, nhằm củng 

cố hiệu quả của việc ứng dụng phương pháp này trong phân tích hoạt động kinh tế số ở các nền 

kinh tế khác nhau. Nghiên cứu tập trung vào giai đoạn từ 2008 đến 2018, thời điểm dữ liệu có 

thể truy cập được và sự tăng trưởng của lĩnh vực nông nghiệp số ở cả Việt Nam và Indonesia đã 

góp phần đáng kể vào sự tăng trưởng và chuyển đổi kinh tế số nói chung.  

Nghiên cứu xem xét, lựa chọn đánh giá việc thực hiện kinh tế nông nghiệp số tại Việt 

Nam là trọng tâm chính vì (1) Nhận thấy sự cấp thiết của cách mạng khoa học công nghệ 4.0, 

Chính phủ đã ưu tiên phát triển năng lực kỹ thuật số đáp ứng quá trình số hóa toàn cầu (Quan, 

2024); (2) Việc phổ biến các ý tưởng, thông tin, và kỹ thuật mới trong việc ứng dụng công nghệ 

số vào nông nghiệp nhằm tăng cường sản xuất cho nông dân cần được ưu tiên ở Việt Nam 

(Chandio & ctg., 2024); (3) Để kỷ niệm một trăm năm độc lập của đất nước, Chính phủ Việt 

Nam đã đặt ra tham vọng, vào năm 2045, Việt Nam trở thành quốc gia có thu nhập cao (Báo 

Điện tử Chính phủ, 2024). 

Việc lựa chọn Indonesia làm đối tác so sánh trong khung phân tích vì một số lý do như 

sau. Thứ nhất, Indonesia đang nhanh chóng trở thành một thị trường chiến lược và tiềm năng 
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trong các lĩnh vực như thương mại, nông nghiệp, và thủy sản, không chỉ ở châu Á mà còn vươn 

tầm ảnh hưởng ra toàn cầu (Xuan Anh, 2024). Theo Triatmanto và cộng sự (2023), hai quốc gia 

có nhiều điểm tương đồng khi cùng là thành viên của ASEAN, Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á 

- Thái Bình Dương (APEC) và nhiều tổ chức, diễn đàn khu vực và quốc tế khác. Indonesia còn 

đóng vai trò là đối tác ngang hàng với Việt Nam nhờ GDP bình quân đầu người vượt trội và có 

tốc độ nhanh trong việc phát triển số hóa. Chính phủ Indonesia cũng thể hiện nỗ lực lớn trong 

việc tạo động lực phát triển nông nghiệp từ việc áp dụng cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 

Đáng chú ý, Indonesia khởi xướng chiến lược 4.0 từ năm 2018, với tầm nhìn “Making Indonesia 

4.0/Tạo dựng Indonesia 4.0” trở thành nền kinh tế có giá trị gia tăng cao, thu nhập cao vào năm 

2045 (Noor & Manantan, 2022; Paramudita, 2024; Ram li, 2023). 

Bên cạnh đó, cả Indonesia và Việt Nam đều đối diện với những thách thức chung trong 

việc theo đuổi các chiến lược số quốc gia để thực hiện những tham vọng phát triển của mình. 

Đầu tiên, cả hai nước đều phải đối mặt với cái bẫy thu nhập trung bình thấp và vấn đề già hóa 

dân số (Korea Development Institute, 2023). Tỷ lệ lực lượng lao động làm việc trong ngành 

nông nghiệp của hai quốc gia vẫn cao (33.61% ở Việt Nam và 29.28% ở Indonesia) nhưng năng 

suất lao động còn tụt hậu so với lĩnh vực khác (Arifin & ctg., 2024). Kết quả thực hiện tăng 

cường thay đổi chính sách hiện hành nhằm thúc đẩy chuyển đổi số của hai quốc gia cũng khác 

nhau. Cụ thể, Dutta và Lanvin (2023) chỉ ra rằng “Chỉ số Sẵn sàng Mạng lưới 2023” của Việt 

Nam (VN) và Indonesia (IN) đều xếp hạng cao trong số 134 nền kinh tế về mức độ sẵn sàng cá 

nhân (VN: thứ 16; IN: thứ 29) và truy cập mạng (VN: thứ 31; IN: thứ 18). Tuy nhiên, xếp hạng 

của họ lại thấp đáng kể về việc tạo nội dung (VN: thứ 51; IN: thứ 43), mức độ sẵn sàng của 

chính phủ (VN: thứ 81; IN: thứ 47), sẵn sàng của doanh nghiệp (VN: thứ 67; IN: thứ 118), và sự 

phát triển và hoàn thiện các quy định và khung pháp lý (VN: thứ 94; IN: thứ 72). Cuối cùng, cả 

hai quốc gia đều thể hiện sự chuẩn bị khiêm tốn cho các công nghệ trong tương lai (VN: thứ 85; 

IN: thứ 45). Điều này đáng lo ngại vì sự ra đời của các công nghệ mới nổi, đặc biệt là AI, được 

dự đoán sẽ có những ảnh hưởng biến đổi sâu sắc đến tăng trưởng kinh tế và tiến bộ kinh tế - xã 

hội ở các quốc gia trong những thập kỷ tới. 

Nghiên cứu này sẽ đánh giá tình hình ứng dụng kinh tế số trong ngành nông nghiệp của 

Việt Nam, giúp làm rõ những trở ngại trong việc áp dụng ICT, qua đó giúp những nhà hoạch 

định chính sách có căn cứ để đề xuất chiến lược khuyến khích ICT bền vững phát triển kinh tế 

nông nghiệp. Nghiên cứu kế thừa phương pháp đánh giá của Vu và Nguyen (2023) bằng cách 

phân tích bảng cân đối liên ngành (Input-Output/I-O tables) từ bộ dữ liệu của OECD từ 2008 đến 

2018 để khảo sát tính hiệu quả ứng dụng ICT trong việc định hình nền công nghệ số trong lĩnh 

vực nông nghiệp Việt Nam. Kế đó, phân tích so sánh áp dụng ICT của Việt Nam và Indonesia sẽ 

tìm ra những kết quả quý giá để đánh giá sự phát triển kinh tế số trong ngành nông nghiệp quốc 

gia. Cuối cùng, bài viết cũng đưa ra một số điểm chính quan trọng được thảo luận và kết luận. 

2. Cơ sở lý thuyết 

2.1. Nghiên cứu liên quan ICT 

Nhóm công tác kinh tế số của G20 (G20 Digital Economy Task Force, 2016) định nghĩa 

nền kinh tế số là một loạt các hoạt động kinh tế sử dụng thông tin và tri thức số hóa như một yếu 

tố cơ bản trong sản xuất, mạng thông tin là không gian hoạt động quan trọng, và việc sử dụng 

hiệu quả ICT là động lực chính cho tăng trưởng năng suất và tối ưu hóa cơ cấu kinh tế. Nền kinh 

tế số được định nghĩa hẹp “bao gồm các hàng hóa và dịch vụ số như phần mềm, phần cứng, 

thương mại điện tử, giao dịch doanh nghiệp với doanh nghiệp, dịch vụ đám mây, và các dịch vụ 
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số trả phí khác” (Barefoot & ctg., 2018, tr. 07). Nền kinh tế số “mô tả tất cả các nhà sản xuất và 

người tiêu dùng sử dụng các yếu tố đầu vào số này trong hoạt động kinh tế của họ, bao gồm cả 

chính phủ” (OECD, 2020, tr. 05). 

Ứng dụng ICT được mô tả là “bất kỳ công cụ, ứng dụng, hoặc thiết bị nào cho phép trao 

đổi, thu thập dữ liệu thông qua tương tác và truyền dẫn” (George & ctg., 2011, tr. 03). Các xu 

hướng hiện nay trong ICT bao gồm các giải pháp sáng tạo cho máy tính, radio, ti vi, và thiết bị di 

động, cũng như các công nghệ tiên tiến như blockchain, AI, điện toán đám mây, IoTs, và phân 

tích dữ liệu lớn (OECD, 2017). Bằng cách tăng cường hiệu quả, tính minh bạch, và khả năng 

truy xuất nguồn gốc, những phát triển ICT đột phá này có tiềm năng hỗ trợ các chuyển đổi bền 

vững trong nông nghiệp (El Bilali & Allahyari, 2018). Hệ sinh thái của ngành kinh doanh nông 

nghiệp kỹ thuật số yêu cầu nghiên cứu về năng lực đổi mới và tận dụng tối đa các nền tảng kỹ 

thuật số tiên tiến trong lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi. Đồng thời, cần đào tạo những chuyên gia 

có tay nghề cao, sẵn sàng làm việc trong môi trường khắt khe của ngành công nghệ cao (Ivanova 

& ctg., 2020). Tại Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới về Xã hội và Thông tin nhấn mạnh rằng việc 

ứng dụng ICT vào phát triển nông nghiệp cần được ưu tiên hàng đầu (Deffuant & ctg., 2015). 

Oyewole và cộng sự (2013) cho rằng có mối quan hệ chặt chẽ giữa ICT và phát triển 

nông nghiệp số. Patel và Patel (2013) cũng nhấn mạnh để đạt hiệu quả trong việc áp dụng công 

nghệ đám mây vào nông nghiệp ở vùng nông thôn Ấn Độ, cơ sở hạ tầng ICT cần phải được đầu 

tư và nông dân phải được đào tạo chuyên sâu. Hạn chế của nghiên cứu của Oyewole và cộng sự 

(2013) là dữ liệu chưa đủ lớn để thuyết phục vì chỉ có 30% trong số 184 phiếu khảo sát được  

thu về. 

Ngoài ra, Kaila và Tarp (2019) sử dụng tập dữ liệu từ năm 2008 - 2012 đã khẳng định 

thêm tác động từ ICT làm tăng đáng kể sản lượng nông nghiệp ở vùng nông thôn Việt Nam nhờ 

vào xem thông tin nông nghiệp thông qua việc truy cập Internet, các trang web do chính phủ và 

các công ty tư nhân điều hành. Phát hiện cho thấy rằng nhân tố đầu vào của ICT (Internet, điện 

thoại thông minh, thông tin nông nghiệp cập nhật thường xuyên, ...) làm tăng 6.8% tổng sản 

lượng nông nghiệp. Hoang (2020) cũng chứng minh rằng ICT (thiết bị di động) đã trở thành 

công cụ hiệu quả giúp nông dân tiếp thị, tiếp cận thị trường cam quýt dễ dàng hơn.  

Phát hiện của Vu và Nguyen (2023) đã cung cấp một khung khái niệm và kỹ thuật để 

định lượng nền kinh tế số từ dữ liệu bảng I-O có sẵn do OECD cung cấp. Thông qua so sánh áp 

dụng ICT giữa Việt Nam và Thái Lan trong nhóm sản xuất các thiết bị ICT với vốn đầu tư nước 

ngoài, đóng góp khoảng 50% vào nền kinh tế số của Việt Nam, các liên kết ngược và chuyển đổi 

số đóng góp 20 - 30% các ngành tương ứng nhưng vẫn tụt hậu ở các chỉ báo kinh tế số quan 

trọng nếu so với Thái Lan. Hạn chế của nghiên cứu cho là phạm vi quá rộng, chưa tập trung vào 

khía cạnh cụ thể của nền kinh tế số. 

2.2. Thực trạng phát triển kinh tế nông nghiệp số tại Việt Nam 

Ngành nông nghiệp từ lâu đã là trụ cột của kinh tế Việt Nam, bảo đảm nguồn cung lương 

thực và duy trì ổn định kinh tế vĩ mô. Năm 2023, ngành này tiếp tục tăng trưởng 3.83%, đóng 

góp tích cực vào thành tựu chung của cả nước, đạt mức cao nhất trong nhiều năm gần đây (Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 2024). Kết quả này được tạo ra nhờ sự đồng thuận trong 

nhận thức và hành động, cùng với việc chuyển đổi hiệu quả từ tư duy sản xuất sang tư duy kinh 

tế nông nghiệp và từ nông nghiệp truyền thống sang nông nghiệp số. 

 



 

22              Nguyễn Tô Huy và cộng sự. HCMCOUJS-Kinh tế và Quản trị kinh doanh, 20(1), 18-34 

Trong những năm gần đây, khi khái niệm nông nghiệp kỹ thuật số trở nên phổ biến hơn, 

quá trình chuyển đổi này đã nhận được sự cam kết mạnh mẽ từ chính phủ và các bên liên quan. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cùng với Bộ Tài nguyên và Môi trường, đóng vai trò 

then chốt trong việc xây dựng các chính sách nông nghiệp. Đồng thời, Viện Chính sách và Chiến 

lược, Cục Bảo vệ Thực vật và Trung tâm Khuyến nông Quốc gia thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn, được thành lập để cung cấp các nghiên cứu và đề xuất chính sách hiệu quả. Thủ 

tướng và Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đẩy mạnh việc thu hút nguồn tài chính để hỗ trợ ngành 

này (Burra & ctg., 2021). 

Các cải cách về hỗ trợ tài chính và cơ sở hạ tầng cũng đã và đang được thực hiện nhằm 

tạo môi trường thuận lợi cho nông nghiệp kỹ thuật số. Cụ thể, Quốc hội đã thông qua Luật An 

toàn Thông tin số 86/2015/QH13 (Báo Điện tử Chính phủ, 2015), đánh dấu bước đầu trong việc 

xây dựng một bộ luật toàn diện để bảo vệ thông tin cá nhân, hỗ trợ công nghệ đám mây và các 

phương pháp tiếp cận dựa trên dữ liệu (Burra & ctg., 2021). Quyết định số 575/QĐ-TTg đặt mục 

tiêu tăng 500% giá trị sản xuất nông nghiệp, được hiện thực hóa qua việc tăng cường tự động 

hóa trang trại quy mô lớn và thành lập các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cùng 500 

hợp tác xã vào năm 2020 (Báo Điện tử Chính phủ, 2020). Thủ tướng cũng cam kết đầu tư vào 

các doanh nghiệp phát triển giải pháp nông nghiệp kỹ thuật số, với mục tiêu thành lập ít nhất 200 

doanh nghiệp trong nước. Bộ Nông nghiệp thúc đẩy các giải pháp số để nâng cao khả năng tiếp 

cận thông tin và truyền thông đa chiều thông qua Chỉ thị 6524/CT-BNN-KHCN (Tổng cục Hải 

quan, 2017). 

Tuy nhiên, việc hỗ trợ tài chính chủ yếu hướng đến các trang trại và doanh nghiệp quy 

mô lớn, trong khi các hộ sản xuất nhỏ thường gặp khó khăn khi cố gắng tiếp cận các dịch vụ này 

vì mức lãi suất vay thường quá cao đối với họ (Burra & ctg., 2021). Điều đáng chú ý là rào cản 

lớn nhất đối với việc triển khai hiệu quả các giải pháp kỹ thuật số là sự hạn chế trong kiến thức 

về công nghệ số. Những người có khả năng sử dụng các thiết bị thông minh thường có trình độ 

kỹ năng số cao hơn, như các nông dân trẻ và người tiêu dùng có thu nhập cao. Tương tự, các nhà 

sản xuất ngày càng cần kiến thức phức tạp hơn để đưa ra quyết định thông minh và đánh giá sai 

số so với điều kiện truyền thống; tuy nhiên, để truy cập vào những thông tin này, họ cần có đủ 

kiến thức liên quan. Điều này nhấn mạnh vì sao hiểu biết về công nghệ số là bước quan trọng 

nhất trong quá trình chuyển đổi, vì nó có thể tạo điều kiện thuận lợi hoặc gây cản trở cho việc 

thực hiện thành công của hầu hết các biện pháp can thiệp số. 

Tóm lại, để tận dụng cơ hội từ Cách mạng Công nghiệp 4.0, Việt Nam đã đưa ra nhiều 

khung pháp lý hỗ trợ nông nghiệp số trong hai thập kỷ qua, mặc dù vẫn còn một số rào cản chính 

sách chưa được giải quyết. Vì vậy, cần phát triển nông nghiệp số để khai thác toàn bộ tiềm năng 

và lợi thế của nó. Đồng thời, cần tìm giải pháp để người sản xuất quy mô nhỏ có thể dễ dàng tiếp 

cận các dịch vụ tài chính hỗ trợ tốt hơn, đặc biệt là cần nâng cao kiến thức kỹ thuật số của những 

người tham gia vào quá trình chuyển đổi này. 

3. Phương pháp nghiên cứu 

3.1. Mô hình bảng cân đối liên ngành (Input-Output/I-O tables) 

I-O tables là công cụ quan trọng để mô tả toàn cảnh về hoạt động sản xuất của một nền 

kinh tế. Nó cung cấp những hiểu biết chi tiết về mối liên hệ, tương tác giữa các ngành, các lĩnh 

vực khác nhau trong nền kinh tế, cho phép tính toán các tác động của một ngành đến các ngành 

khác, cũng như đánh giá ảnh hưởng của các chính sách kinh tế đối với tổng thể nền kinh tế. Giả 
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định đơn giản hóa mô hình là số lượng sản phẩm được sản xuất có liên hệ dạng tuyến tính với 

các sản phẩm, dịch vụ được sử dụng như đầu vào sản xuất (Vu & Nguyen, 2023). 

Bài viết sử dụng các bảng I-O giai đoạn 2008 - 2018 được OECD cung cấp (OECD, 

2024). Phương trình mô tả tóm tắt cấu trúc của bảng I-O là: 

            ∑    
 
         ∑       

 
                                                             (1) 

Trong đó:  

+ Xi là tổng giá trị sản lượng của ngành kinh tế thứ i. Trong bài viết này, X là tổng sản 

lượng, i là ngành nông nghiệp; 

+ Xij là tổng giá trị sản lượng của ngành kinh tế thứ i được ngành kinh tế thứ j sử dụng 

làm đầu vào trung gian. Trong bài viết này, i là ngành ICT và j là ngành nông nghiệp; 

+ Yi là nhu cầu tiêu dùng cuối cùng đối với sản phẩm của ngành kinh tế thứ i. Trong bài 

viết này, Y là tổng tiêu dùng cuối cùng, i là ngành nông nghiệp. 

Phương trình có thể viết lại dưới dạng ma trận như sau: 

                                                                                                      (2) 

Trong đó:  

+ X là vectơ cột của tổng giá trị sản xuất đầu ra (giai đoạn 2008 - 2018); 

+ Y là vectơ cột nhu cầu cuối cùng (giai đoạn 2008 - 2018); 

+ A là ma trận hệ số kỹ thuật (Ma trận vuông kích thước n x n), còn được gọi là ma trận 

công nghệ (giai đoạn 2008 - 2018). 

3.2. Hệ số chi phí trực tiếp 

Hệ số kỹ thuật (biểu thị tỷ lệ sản phẩm của ngành i mà ngành j cần để sản xuất ra một 

đơn vị sản phẩm của ngành j) có dạng:  

     
   

  
                                                                           (3) 

Hệ số aij còn được gọi là hệ số chi phí trực tiếp dạng giá trị, phần tử này cho biết để sản 

xuất một đơn vị sản phẩm giá trị của ngành j thì ngành i phải cung cấp trực tiếp cho ngành j một 

khối lượng sản phẩm có giá trị là aij, cho thấy mức độ ngành j phụ thuộc vào sản phẩm của ngành 

i với vai trò là đầu vào trực tiếp trong sản xuất (Vu & Nguyen, 2023). Bài viết này quan tâm đến 

các giá trị của hệ số aij, với i là ngành ICT và j là ngành nông nghiệp, với hàm ý để sản xuất một 

đơn vị giá trị sản phẩm ngành nông nghiệp thì ngành ICT phải cung cấp trực tiếp như yếu tố đầu 

vào cho ngành nông nghiệp giá trị sản phẩm là aij. 

3.3. Hệ số chi phí toàn bộ 

Việc đo lường mối liên hệ giữa các ngành với nhau theo hệ số chi phí trực tiếp đã bỏ qua 

các kích thích gián tiếp của cả nền kinh tế (Vu & Nguyen, 2023). Để tính toán cả các tác động 

trực tiếp và gián tiếp (hệ số chi phí toàn bộ) cần sử dụng ma trận đơn vị I là ma trận có các giá trị 

trên đường chéo là 1 và các giá trị còn lại là 0 với kích thước (n x n), với công thức sau: 

                                                                                                                                       (4) 
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Ma trận L = (I - A)
-1

 được gọi là ma trận nghịch đảo Leontief. Các phần tử của ma trận 

này được ký hiệu là cij, biểu thị để sản xuất ra một đơn vị giá trị sản phẩm cuối cùng của ngành j 

thì ngành i phải sản xuất để cung cấp cho nền kinh tế một lượng giá trị sản phẩm có giá trị là cij. 

Bài viết này quan tâm đến các giá trị của hệ số cij, với i là ngành ICT và j là ngành nông nghiệp, 

với hàm ý để sản xuất ra một đơn vị giá trị sản phẩm cuối cùng của ngành nông nghiệp thì ngành 

ICT phải sản xuất một lượng giá trị sản phẩm để cung cấp cho nền kinh tế với giá trị là cij. 

3.4. Hệ số giá trị gia tăng (Value Added Coefficient - VAC) 

Tỷ lệ VAC trên tổng giá trị sản xuất được dùng để đo lường hiệu quả và năng suất kinh tế 

trong một ngành cụ thể hoặc toàn bộ nền kinh tế. Tỷ lệ VAC, hay còn được gọi là hệ số VAC 

hoặc tỷ lệ đầu ra-đầu vào, được biểu thị dưới dạng phần trăm: 

                  
                

                            
                                      (5) 

Một ngành hoặc lĩnh vực có VAC cao chứng tỏ nó tạo ra nhiều giá trị gia tăng hơn so với 

lượng đầu vào được sử dụng. Nói cách khác, hiệu quả trong sản xuất cao và giá trị gia tăng được 

tạo ra trên một đơn vị đầu vào cao. Ngược lại, một ngành hoặc lĩnh vực có VAC thấp chứng tỏ 

nó tạo được ít giá trị tăng thêm hơn khi so sánh cùng lượng đầu vào. Nói cách khác, hiệu quả sản 

xuất thấp, giá trị gia tăng tạo ra trên một đơn vị đầu vào thấp (Vu & Nguyen, 2023). Trong 

trường hợp này, hệ số VAC được tính và sử dụng để so sánh hiệu quả sản xuất trong ngành nông 

nghiệp giữa Việt Nam và Indonesia. 

4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 

4.1. Kết quả nghiên cứu 

Tổng giá trị ICT được sử dụng như yếu tố đầu vào cho sản xuất nông nghiệp của cả hai nước 

đều tăng theo thời gian. Tuy nhiên, mức tăng này của Việt Nam là nhiều hơn so với Indonesia, cho 

thấy ngành nông nghiệp ở Việt Nam sử dụng ICT nhiều hơn trong giai đoạn 2008 - 2018. 

Hình 1 

Tổng Giá Trị ICT Làm Đầu Vào cho Sản Xuất trong Lĩnh Vực Nông Nghiệp 

 

Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả (2024) 
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Về hệ số chi phí trực tiếp, cả Indonesia và Việt Nam đều sử dụng rất ít ICT đầu vào trong 

nông nghiệp. Cụ thể ở Việt Nam tỷ lệ này dao động trong khoảng 0.18% đến 0.34% và có dấu 

hiệu giảm những năm gần đây. Hệ số chi phí trực tiếp về ICT tại Indonesia dao động trong 

khoảng từ 0.04% đến 0.07%. Mặc dù xét về tổng giá trị ICT đều tăng ở hai quốc gia, nhưng tỷ lệ 

sử dụng ICT trên tổng quy mô lĩnh vực nông nghiệp vẫn rất thấp và hầu như không đáng kể, 

thậm chí tỷ lệ này ở Việt Nam còn có xu hướng giảm. 

Hình 2 

Hệ Số Chi Phí Trực Tiếp (Tỷ Lệ Đầu Vào ICT trong Nông Nghiệp) 

 

Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả (2024) 

Tỷ trọng giữa các ngành trong nhóm ICT được sử dụng làm đầu vào trong nông nghiệp 

khi so sánh giữa năm 2008 và 2018 đã có sự dịch chuyển đáng kể về quy mô và cơ cấu.  

Ngành viễn thông được sử dụng nhiều nhất trong lĩnh vực nông nghiệp ở cả hai nước 

trong năm 2018 (64% ở Việt Nam; 67% ở Indonesia). Trong khi đó, ngành máy tính, thiết bị 

điện tử và quang học đã giảm trong tổng thị phần ICT ở cả hai quốc gia. Tỷ trọng này ở Việt 

Nam giảm từ 35% năm 2008 xuống 23% năm 2018 và từ 13% xuống 10% đối với Indonesia. Ở 

nhóm ngành IT và các dịch vụ thông tin khác, Việt Nam ngày càng chú trọng sử dụng nhóm 

ngành này nhiều hơn để làm đầu vào trong sản xuất nông nghiệp, tăng từ 2% năm 2008 lên 5% 

năm 2018, tuy nhiên, tỷ lệ này lại giảm mạnh ở Indonesia, từ 51% năm 2008 xuống 16%  

năm 2018. 
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Hình 3 

Tỷ Trọng giữa các Ngành ICT Sử Dụng như Yếu Tố Đầu Vào trong Nông Nghiệp 

 

Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả (2024) 

Hình 2 và Hình 3 cho thấy hệ số chi phí trực tiếp sử dụng ICT trong nông nghiệp. Tác 

động gián tiếp của ICT cũng rất quan trọng vì nó cho thấy tác động lan tỏa từ ngành ICT đến các 

ngành khác trong nền kinh tế và các ngành này được sử dụng như đầu vào trong nông nghiệp. Do 

đó, hệ số chi phí toàn bộ giai đoạn năm 2008 - 2018 ở Việt Nam và Indonesia cần được xem xét 

(xem Hình 4). 

Cụ thể, hệ số chi phí toàn bộ của Indonesia trong giai đoạn từ 2008 - 2018 dao động 

tương đối ổn định (trong khoảng từ 0.6% đến 0.8%). Hệ số này có thể được giải thích là để sản 

xuất 100 đồng giá trị sản phẩm cuối cùng của ngành nông nghiệp thì nhóm ngành ICT phải sản 

xuất và cung cấp cho nông nghiệp thông qua kênh trực tiếp và gián tiếp dao động khoảng 0.6 đến 

0.8 đồng. Đối với Việt Nam, hệ số chi phí toàn bộ có sự dao động lớn và không ổn định, hệ số 

này có xu hướng giảm từ 3.42% năm 2008 xuống còn 1.3% năm 2012, và tiếp tục giảm sau năm 

2017 mặc dù có sự tăng lên trong giai đoạn 2012 - 2017. Thông qua hệ số chi phí toàn bộ, giá trị 

của ICT được sử dụng như yếu tố đầu vào trong lĩnh vực nông nghiệp ở Việt Nam kém ổn định 

hơn so với Indonesia. 

  



    

                 Nguyễn Tô Huy và cộng sự. HCMCOUJS-Kinh tế và Quản trị kinh doanh, 20(1), 18-34 27 

Hình 4 

Hệ Số Chi Phí Toàn Bộ Nhóm Ngành ICT Trong Nông Nghiệp 

 

Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả (2024) 

Để tìm hiểu sâu hơn nguyên nhân tạo ra sự dao động của hệ số chi phí toàn bộ của nhóm 

ngành ICT đến lĩnh vực nông nghiệp tại Việt Nam, hệ số chi phí toàn bộ trong nông nghiệp của 

từng ngành thuộc nhóm ngành ICT được thể hiện ở Hình 5. Kết quả chỉ ra rằng nhóm ngành máy 

tính, điện tử và thiết bị quang học (phần cứng) trong nông nghiệp ngày càng giảm và chuyển 

sang số hóa, ứng dụng những kỹ thuật viễn thông, những tiện lợi và hiệu quả của các phần mềm 

sử dụng chung mà không phải đầu tư quá nhiều vào phần cứng hay các thiết bị cồng kềnh. Đây 

cũng là xu hướng chung của Việt Nam và thế giới những năm gần đây. 

Hình 5 

Hệ Số Chi Phí Toàn Bộ các Ngành ICT trong Nông Nghiệp ở Việt Nam 

 

Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả (2024) 
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Về quy mô đầu ra (tổng giá trị sản xuất) của lĩnh vực nông nghiệp, tổng giá trị sản xuất 

nông nghiệp của Indonesia lớn hơn Việt Nam (xem Hình 6). Theo đó, kết quả so sánh hệ số tổng 

giá trị gia tăng (VAC) giữa Việt Nam và Indonesia giai đoạn 2008 - 2018 trong bảng I-O cho 

thấy VAC ở Indonesia dao động trong khoảng 77% đến 81%, trong khi tỷ lệ này ở Việt Nam chỉ 

dao động từ 34% đến 44% (Hình 7). Điều này cho thấy ngành nông nghiệp tại Indonesia áp dụng 

ICT tương đối hiệu quả và năng suất cao hơn việc áp dụng ICT tại Việt Nam vì nó tạo ra nhiều 

giá trị gia tăng hơn trên mỗi đơn vị sản phẩm sản xuất. Do vậy, kết quả chỉ ra ngành nông nghiệp 

Indonesia đang sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên và giảm hao hụt, lãng phí so với Việt Nam. 

Hình 6 

Tổng Giá Trị Đầu Ra Sản Xuất Nông Nghiệp 

 

Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả (2024) 

Hình 7 

Tỷ Lệ Giá Trị Gia Tăng trên Tổng Sản Lượng Sản Xuất Nông Nghiệp 

 

Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả (2024) 
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4.2. Thảo luận 

Sử dụng dữ liệu bảng I-O đã mang lại các phát hiện mới về vai trò ICT trong nông 

nghiệp. Kết quả cho thấy ICT đang ngày càng có ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực nông nghiệp ở cả 

Việt Nam và Indonesia. Cả hai quốc gia đều tăng cường sử dụng ICT trong lĩnh vực nông 

nghiệp, nhưng Việt Nam ghi nhận mức tăng tổng giá trị ICT cao hơn do chính phủ Việt Nam đã 

sớm nhận định về tầm quan trọng của công nghệ thông tin trong lĩnh vực nông nghiệp thông qua 

các chính sách và định hướng phát triển từ năm 2008 (Đảng Cộng sản Việt Nam, 2008). Mặc dù 

tỷ lệ áp dụng ICT trên tổng quy mô nông nghiệp của cả hai nước còn thấp, chưa khai thác hết 

tiềm năng của ICT, nghiên cứu này đã bổ sung thêm lý thuyết về vai trò của ICT trong nông 

nghiệp số. Trong khi đó, nghiên cứu của Vu và Nguyen (2023) chỉ dừng lại ở việc đánh giá tổng 

thể tác động của ICT lên nền kinh tế mà không phân tích từng lĩnh vực cụ thể. 

Nghiên cứu này bổ sung mối liên hệ giữa ICT và lĩnh vực nông nghiệp, tương tự như 

nghiên cứu của Büyükbay và Gündüz (2011), Patel và Patel (2013). Điểm nổi bật của nghiên cứu 

là cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn về mối quan hệ giữa ICT và phát triển nông nghiệp số thông qua 

so sánh cụ thể giữa Việt Nam và Indonesia, từ đó làm rõ đặc điểm và thách thức riêng của từng 

quốc gia trong giai đoạn 2008 - 2018. Kết quả cho thấy có sự thay đổi đáng kể trong cơ cấu 

ngành ICT sử dụng trong nông nghiệp ở cả hai nước. Viễn thông vẫn là ngành có tỷ trọng lớn 

nhất trong việc sử dụng làm đầu vào trong nông nghiệp. Tuy nhiên, Việt Nam ngày càng tăng 

cường đầu tư vào IT và các dịch vụ thông tin khác, trong khi tỷ lệ này giảm mạnh ở Indonesia. 

Cả hai quốc gia đều giảm tỷ lệ sử dụng máy tính, điện tử và thiết bị quang học (phần cứng) trong 

nông nghiệp, chuyển sang số hóa và phụ thuộc vào các tiện ích phần mềm, phản ánh xu hướng 

chung toàn cầu. 

Mức độ tận dụng của ICT trong lĩnh vực nông nghiệp đối với Việt Nam chưa ổn định so 

với Indonesia, do quá trình chuyển đổi số và ứng dụng ICT trong nông nghiệp còn mới mẻ và 

đang trong giai đoạn thử nghiệm. Thêm vào đó, quy mô đầu ra nông nghiệp lớn hơn của 

Indonesia cũng góp phần làm cho năng suất nông nghiệp của quốc gia này hiệu quả hơn. 

5. Kết luận & gợi ý 

Nghiên cứu này đã đánh giá tổng quát ứng dụng ICT trong phát triển nông nghiệp số ở 

Việt Nam dựa trên khung đo lường từ bảng cân đối liên ngành (Input- Output/I-O tables) và so 

sánh kết quả thực hiện với quốc gia Indonesia. Kết quả nghiên cứu cho thấy Việt Nam vẫn đang 

trong giai đoạn thử nghiệm, đo đó, cần thêm thời gian để đạt được sự ổn định và tận dụng tốt hơn 

vai trò then chốt của ICT trong việc phát triển kinh tế nông nghiệp số. Việc này yêu cầu một quá 

trình liên tục và đồng bộ giữa chính sách, hạ tầng và khả năng tiếp cận của nông dân.  

Kết quả cũng cung cấp hiểu biết sâu sắc, tài liệu đáng tin cậy để xây dựng các chính sách 

thúc đẩy nông nghiệp kỹ thuật số. Kết quả nghiên cứu sử dụng và phân tích dữ liệu từ bảng I-O, 

qua đó cho thấy sự thay đổi đáng chú ý trong cơ cấu ngành ICT được sử dụng để phát triển nông 

nghiệp ở cả hai quốc gia; trong đó, cả hai quốc gia đều đang chuyển sang dạng phần mềm, sử 

dụng số hóa. Do vậy, Chính phủ cần tiếp tục tăng cường đầu tư vào hạ tầng kỹ thuật số, đặc biệt 

là mạng lưới viễn thông, công nghệ thông tin và các dịch vụ phần mềm, nhằm đẩy nhanh quá 

trình số hóa và ứng dụng ICT vào nông nghiệp. 

Để chuyển đổi thành công sang nông nghiệp số, Nhà nước - những người giữ vai trò then 

chốt trong quá trình này, cần hỗ trợ nông dân tham gia các ứng dụng chuyển đổi số vào sản xuất. 

Khuyến khích sử dụng thiết bị điện tử hiện đại, tham gia thảo luận về các ứng dụng công nghệ 

cao và học hỏi kinh nghiệm từ những nông dân đã số hóa thành công là điều cần thiết.  
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Tuy nhiên, hiệu quả kinh tế của việc tận dụng ICT trong nông nghiệp tại Việt Nam còn 

thấp so với Indonesia, vì vậy, để nâng cao hiệu quả sản xuất, đòi hỏi đầu tư vào lao động lành 

nghề và các biện pháp khuyến khích chiến lược cho các hoạt động có giá trị gia tăng cao hơn. 

Cần tăng cường kết nối giữa các lĩnh vực ICT và phi ICT đảm bảo năng phục hồi và tăng trưởng 

của nông nghiệp kỹ thuật số. Hiểu các yếu tố cơ bản khiến một số ngành tụt hậu trong chuyển 

đổi kỹ thuật số là chìa khóa phát triển nền kinh tế nông nghiệp số. 

Nghiên cứu đã mang lại những đóng góp quan trọng về ứng dụng ICT trong chuyển đổi 

số ngành nông nghiệp. Để có thể có được những kết quả sâu sắc hơn nữa, hướng nghiên cứu tiếp 

theo có thể dựa trên nghiên cứu này kết hợp sử dụng phân tích bảng cân đối liên ngành (I-O 

tables) và mô hình cân bằng tổng thể (CGE). Ngoài ra, việc mở rộng phân tích sang lĩnh vực 

công nghiệp và dịch vụ quan trọng khác tại Việt Nam cũng như so sánh với các quốc gia trong 

khu vực ASEAN sẽ giúp mô phỏng tác động rõ nét trong việc tận dụng ICT trong từng ngành 

khác nhau. Từ đó, có thể cải thiện quy định, luật hiện hành và thiết lập các kịch bản chính sách 

liên quan các ngành trọng điểm cần tăng cường hiệu quả ứng dụng ICT. 
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